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CHỦ ĐẾ 1 (TIẾT 1, 2)   
Xã hội nguyên thủy
	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Sự xuất hiện loài người và quá trình phát triển
VƯỢN CỔ
NGƯỜI TỐI CỔ
NGƯỜI TINH KHÔN
Niên đại

6 triệu năm
4 triệu năm
4 vạn năm
Đặc điểm

 - …………………..

…………………….
 - …………………..

…………………….

….…………………

- …………………..

…………………….

- Cơ thể có nhiều biến đổi ( xuất hiện …………………….
- Biết chế tác công cụ …………………
- Biết sử dụng và tạo 
…………………….
( Đây là phát minh đầu tiên của con người

- Có quan hệ hợp quần xã hội được gọi là……………………
- Hoàn thành quá trình cải tạo cơ thể ( xuất hiện ……...

…………………...

- Biết ghè đẽo công cụ (………………) biết chế tạo cung tên.
- Biết đan lưới đánh cá, làm đồ gốm.
- Sống ……………
…………………...
Địa điểm 

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
II. Đời sống con người thời xã hội nguyên thủy
1. Đời sống vất chất – tinh thần  của con người giai đoạn đầu của xã hội nguyên thủy.

- Đời sống vật chất: biết sử dụng đá ghè, đẽo thô sơ làm công cụ; sống chủ yếu nhờ ………………………. ở trong……………………… …………..; biết làm ra………………………………………………….
- Đời sống tinh thần: đã có ………………… và mầm mống của tôn giáo, nghệ thuật nguyên thủy.
- Tổ chức xã hội: sống gồm từng …………………………………... 

………………………………………………………………………….         
2. Cuộc cách mạng thời đá mới
- Đến khoảng 10 ngàn năm trước đây, Người tinh khôn tiến vào thời đá mới (sơ kì đá mới): biết mài đá để tạo ra nhiều loại công cụ sắc bén, đưa năng suất tăng vọt. 

- Thời đá mới là một cuộc cách mạng vì lúc đầu con người du cư theo nguồn thức ăn, nay đã biết định cư ở nơi thích hợp để trồng trọt và chăn nuôi.

- Họ đã biết:

* Chế tạo cung tên, đan lưới đánh cá, làm chì lưới bằng gốm và đồ gốm.

* May những tấm da thú thành quần áo để giữ ấm và che thân.

* Làm đồ trang sức: vòng cổ, vòng tay, vòng chân, bông tai, ...

* Chế tạo sáo, đàn đá, trống da và vẽ trên vách. 

- Từ đây con người không còn phụ thuộc vào tự nhiên nữa mà biết tạo ra những thứ mình cần từ tự nhiên (sản xuất).

- Từ thời đá mới, đời sống con người đã tiến bộ với tốc độ nhanh hơn và ổn định hơn.
III. Xã hội loài người
- Hình thức tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là …………….. (nhiều gia đình có cùng dòng máu sống chung). Ban đầu là ………………………..
- Nhiều thị tộc có quan hệ tổ tiên, sống gần nhau, giúp đỡ lẫn nhau hình thành ………………
- Trong thị tộc, bộ lạc, mọi người ……………………………………....... 
………………………………………
- So sánh thị tộc và bộ lạc:

*Giống: cùng có chung một dòng máu

* Khác: 

+ Tổ chức lớn hơn (gồm nhiều thị tộc)

+ Mối quan hệ trong bộ lạc là sự gắn bó, giúp đỡ nhau, chứ không có quan hệ hợp sức lao động kiếm ăn.

IV. Bước đầu của thời đại kim khí và sự xuất hiện xã hội có giai cấp
- Cách nay khoảng …… năm, con người biết chế tạo công cụ bằng ……..
- Cách nay khoảng …… năm, con người biết chế tạo và sử dụng đồ …….
- Việc sử dụng công cụ kim khí là một cuộc cách mạng trong sản xuất; nó giúp …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
- Từ khi có sản phẩm thừa, xã hội có nhiều biến chuyển: 
+ Một số người có chức phận trong thị tộc bộ lạc đã ……………………...
…………………………………………………………………………………
+ Quan hệ gia đình thay đổi, xuất hiện gia đình ………………
- Khả năng lao động của các gia đình ……………………………………..
………………………………………
- Xã hội nguyên thủy tan rã. Con người bước vào thời đại ……………….  
………………………………………………………………………………
V. Việt Nam thời xã hội nguyên thủy
Các giai đoạn

Thời đại

Địa điểm

Niên đại

Đặc điểm

Người tối cổ

Đồ đá cũ

Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước …

Cách đây 30 – 40 vạn năm

- Công cụ lao động: Đồ đá được ghè đẽo thô sơ

- Hoạt động kinh tế: Săn bắt thú rừng, hái lượm hoa quả.

- Tổ chức xã hội: Sống thành từng bầy.

Người tinh khôn

Văn hóa Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ)
Cách đây 2 vạn năm
- Địa bàn cư trú: Sống trong ………………………………………………………………………………………………. 

- Sống bằng hình thức săn bắt, hái lượm.

- Công cụ lao động: đá cuội được ghè đẽo ở rìa tạo thành cạnh sắt.

- Hoạt động kinh tế: Săn bắt, hái lượm

- Tổ chức xã hội: Cư dân ……..

………………………………...
Người tinh khôn phát triển

Đồ đá

giữa
Văn hóa Hòa Bình
Cách nay 6.000 – 12.000 năm

- Sống ………………………...
………………………………...
- Biết mài lưỡi rìu đá và bắt đầu ………………………………...
- Biết ………………………….

………………………………...

- Cư dân sống ………………...
………………………………...
Đồ đá mới
Văn hóa Bắc Sơn  (Lạng Sơn)
Đồng thau 

Phùng Nguyên

Cách nay khoảng 3.000 – 4.000 năm

- Cư dân biết sử dụng đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ lao động.

- Nghề trồng lúa nước phổ biến. 

- Các nghề thủ công, chăn nuôi gia súc, khai thác sản vật rừng khá phát triển.
Đồ sắt 

Sa Huỳnh

Đồng Nai


	* Tích hợp Bài 1, Bài 2 và Bài 13 






* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Hãy nối những nội dung dưới đây sao cho đúng

	1. Thị tộc là tập hợp 
	
	a. Người có quan hệ huyết thống và họ hàng

	2. Bộ lạc là tập hợp 
	
	b. Người có quan hệ huyết thống

	3. Thị tộc và bộ lạc là tập hợp 
	
	c. Người sống theo nguyên tắc vàng


Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng sau: 
Câu 2. Dấu tích ở Văn hóa Vi Sơn chứng minh sự chuyển biến từ Người tối cổ sang người tinh khôn là gì?
A. Xương hóa thạch.





B. Công cụ bằng đá.

C. Răng hóa thạch. 





D. Công cụ bằng đồng.
Câu 3. Ở Việt Nam di tích Người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào?
A. Nghệ An.






B. Thanh Hóa.

C. Cao Bằng. 






D. Lạng Sơn.  
Câu 4. Di tích mở đầu thời đại kim khí ở Việt Nam là
A. Bắc Sơn.






B. Phùng Nguyên.
C. Sa Huỳnh.






D. Đồng Nai.
Câu 5. Cư dân Việt trong buổi đầu chế độ thị tộc kiếm sống bằng cách nào?
A. Săn bắt, hái lượm.





B. Buôn bán.
C. Trồng trọt.






D. Chăn nuôi.
II. Tự luận
Câu 1. Phân tích hệ quả của việc phát minh và sử dụng công cụ kim loại đối với sự phát triển của xã hội nguyên thủy.
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. Engels đã nói: “lao động đã sáng tạo ra bản thân con người”. Theo em, lao động có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống con người hiện nay?

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
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